

ĐỀ KIỂM TRA LẦN MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
THỜI GIAN 60 PHÚT- Sinh viên được sử dụng tài liệu
Câu 1: Dựa vào công thức xác định lợi nhuận trước thuế của một NHTM, hãy trình bày các biện pháp để các NHTM có thể gia tăng lợi nhuận? (1đ)
Câu 2: Phân biệt “lãi suất” với “lợi tức” hay tiền lãi? (1đ)
Câu 3: Ngày 2/3/2012 Khách hàng A đến Ngân hàng SCB gửi tiết kiệm 40 triệu đồng kỳ hạn 01 tháng bằng VND, lãi suất ngân hàng trả cho loại tiền gửi này là 12%/năm. Hãy xác định ngày đáo hạn cho loại tiền gửi 1 tháng bằng VND và tính tổng số tiền mà khách hàng nhận được khi đáo hạn biết rằng ngân hàng tặng thêm 0.12%/tháng tính trên số vốn gốc do khách hàng rút lãi đúng hạn. (2đ)
Câu 4: Bác Tư Ếch vừa lĩnh tiền trợ cấp nghĩ hưu 150 trđ và gửi vào ngân hàng. Do không còn đi làm nên bác kỳ vọng sống bằng lợi tức từ tiền gửi ngân hàng hằng tháng cộng với lương hưu, nếu thiếu thì con gái bác trợ cấp. NH hiện tại trả lãi suất 12%/năm cho loại tiền gửi kỳ hạn 1 năm lãnh lãi hàng tháng. Lương hưu hàng tháng của bác Tư Ếch là 1.050.000 đồng trong khi nhu cầu chi tiêu hàng tháng của bác là 2,5 triệu đồng. Nếu bạn cưới con gái bác Tư Ếch, hàng tháng bạn phải trợ cấp cho bác số tiền là bao nhiêu? (2đ)
Câu 5: NHTM Đông Á huy động vốn từ khách hàng A được 100 trđ với lãi suất huy động là 12%/năm. Theo quy định của NHNN, NH Đông Á phải trích lập dự trữ bắt buộc là 20% và có thể sử dụng 80% để cho vay với lãi suất cho vay là 19%/năm. Giả sử các yếu tố khác không đổi, sau 1 năm hãy xác định kết quả kinh doanh (lợi nhuận) của NHTM Đông Á là bao nhiêu? Giả sử hiện tại NHNN giảm tỷ lệ dự trữ xuống còn 10%/năm hãy xác định lại kết quả kinh doanh (lợi nhuận) của NHTM Đông Á?(2đ)
Câu 6: Một người gửi NH 200.000.000 đồng trong 3 năm, lãi suất 12%/năm, lãi gộp vốn 6 tháng 1 lần. Tính số tiền người đó nhận được khi đáo hạn? (2đ)
--HẾT--


